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năm 2024)

Diện hỗ trợ 

1 Phạm Thị Phá 01/01/1964 Thôn Đồng Dinh Hộ nghèo Sửa chữa

2 Phạm Thị Tanh 10/04/1961 Thôn Đồng Dinh Hộ nghèo Xây mới

3 Phạm Thị Trới 01/01/1942 Thôn Đồng Dinh Hộ nghèo Xây mới

4 Phạm Thị Xu 01/01/1975 Thôn Đồng Dinh Hộ cận nghèo Sửa chữa

5 Phạm Thị Ý 02/03/1933 Thôn Đồng Dinh Hộ nghèo Xây mới

6 Phạm Văn Út 09/06/1981 Thôn Đồng Dinh Hộ cận nghèo Xây mới

7 Phạm Thị Hằng 01/01/1959 Thôn Gò Ghềm Hộ nghèo Xây mới

8 Phạm Văn Chiều 15/07/1960 Thôn Gò Ghềm Hộ nghèo Xây mới

9 Phạm Văn Nát 01/01/1958 Thôn Gò Ghềm Hộ nghèo Xây mới

10 Phạm Văn Ngó 01/01/1955 Thôn Gò Ghềm Hộ nghèo Xây mới

11 Phạm Văn Oan 01/01/1959 Thôn Gò Ghềm Hộ nghèo Xây mới

12 Phạm Văn Súi 02/07/1984 Thôn Gò Ghềm Hộ nghèo Sửa chữa

13 Nguyễn Hồng Ngon 01/01/1966 Thôn Gò Lê Hộ nghèo Sửa chữa

14 Phạm Văn Đào 20/04/1968 Thôn Gò Lê Hộ nghèo Sửa chữa

15 Phạm Thị Máy 01/01/1968 Thôn Kà La Hộ nghèo Sửa chữa

16 Phạm Thị Nhem 01/01/1949 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

17 Phạm Thị Nhỉ 01/01/1936 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

18 Phạm Văn Lạc 01/01/1973 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

19 Phạm Văn Tân 01/01/1958 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

20 Phạm Văn Hoi 01/01/1941 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

21 Phạm Văn Xăng 26/03/1988 Thôn Kách Lang Hộ cận nghèo Xây mới

22 Đinh Thị Bốt 07/09/1944 Thôn Làng măng Hộ nghèo Sửa chữa

23 Phạm Văn Chim 01/01/1976 Thôn Nước Lang Hộ nghèo Xây mới

24 Phạm Văn Đôm 12/02/1955 Thôn Nước Lang Hộ nghèo Xây mới

Hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Ba Dinh được phê duyệt hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở 

năm 2025 thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (đợt 2)
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25 Phạm Văn Hiếu 01/01/1979 Thôn Nước Lang Hộ nghèo Sửa chữa

26 Phạm Văn Khức 01/01/1982 Thôn Nước Lang Hộ cận nghèo Sửa chữa

27 Phạm Thị Đói 01/01/1954 Thôn Đồng Dinh Hộ nghèo Xây mới

28 Phạm Thị Kiếu 19/09/1988 Thôn Đồng Dinh Hộ nghèo Xây mới

29 Phạm Văn Iêng 01/05/1959 Thôn Gò Ghềm Hộ nghèo Xây mới

30 Phạm Thị Trung 29/10/1999 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

31 Phạm Văn Hùng 03/10/1997 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

32 Phạm Văn Khân 02/03/1996 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

33 Phạm Văn Tám 12/10/1996 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

34 Phạm Văn Ói 06/09/1957 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

35 Phạm Văn Son 01/01/1985 Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

36 Phạm Văn Hiếu 01/01/1975 Thôn Kách Lang Hộ nghèo Xây mới

37 Phạm Văn Thức 01/01/1984 Thôn Kách Lang Hộ nghèo Xây mới

38 Phạm Văn Triệu 03/03/1988 Thôn Làng măng Hộ nghèo Xây mới

39 Phạm Văn Try 15/02/1998 Thôn Nước Lang Hộ nghèo Xây mới

40 Phạm Thị Thưn 01/06/1984 Thôn Đồng Dinh Hộ cận nghèo Xây mới

41 Phạm Văn Dôn 20/11/1983 Thôn Đồng Dinh Hộ cận nghèo Sửa chữa

42 Phạm Thị Đanh 01/01/1979 Thôn Thôn Kà La Hộ cận nghèo Sửa chữa

43 Phạm Văn Chè 15/03/1994 Thôn Thôn Kà La Hộ nghèo Sửa chữa

44 Phạm Văn Chỉ 25/07/1995 Thôn Thôn Kà La Hộ nghèo Xây mới

45 Phạm Văn Hoàn 01/01/1997 Thôn Thôn Kà La Hộ nghèo Sửa chữa

46 Phạm Văn Huy 12/06/1984 Thôn Thôn Kà La Hộ nghèo Sửa chữa

47 Phạm Văn Ép 01/01/1988 Thôn Kách Lang Hộ nghèo Xây mới

48 Phạm Văn Ray 27/07/1998 Thôn Kách Lang Hộ nghèo Xây mới

49 Phạm Văn Tho 16/02/1991 Thôn Kách Lang Hộ nghèo Xây mới

50 Phạm Văn Vọt 15/10/1990 Thôn Kách Lang Hộ cận nghèo Xây mới

51 Phạm Văn Lạc 01/01/1960 Thôn Làng măng Hộ cận nghèo Xây mới

52 Phạm Văn Troi 11/03/1993 Thôn Nước Lang Hộ nghèo Sửa chữa
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